Ví dụ: Đánh giá giữa học kì I môn Toán lớp 1

Bảng tham chiếu giữa học kì 1 gồm 3 tiêu chí và 9 chỉ báo. 

1. Mức chưa hoàn thành

Học sinh có ít nhất 2/9 chỉ báo chưa hoàn thành.  
Ví dụ:

 Học sinh A lớp 1X trường Y: trong quá trình đánh giá thường xuyên, giáo viên qua các sản phẩm học tập, trao đổi trực tiếp và xem lại ghi chép cá nhân thấy rằng học sinh A còn nhầm lẫn khi viết các số với nhau ( 6 với 9) và còn viết sai các số; chưa thực hiện được công việc cộng nhẩm trong phạm vi 5; hay lẫn các dấu <, > khi so sánh các số trong phạm vi 10. Giáo viên đã trao đổi để gợi ý cho học sinh thực hiện lại một số phép tính trong phạm vi 5, gạch chân và trao đổi với em ( và phụ huynh em nữa để giúp em ) những chỗ học sinh A còn viết nhầm dấu <  với  >  và viết chưa đúng các chữ số. Tuy nhiên đến thời điểm giữa kì I , em đã có tiến bộ hơn song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu  trong các chỉ báo ( 1.1.1.1; 1.1.1.3; 1.1.2.2 ). Mặc dù em A đã đáp ứng được yêu cầu các chỉ báo còn lại nhưng có 3/9 chỉ báo chưa đạt yêu cầu  nên Giáo viên xếp A vào nhóm : Chưa hoàn thành.
Bảng mô tả tham chiếu đánh giá kết quả học tập môn Toán giữa kì 1
Học sinh A lớp 1X trường Y

	Mã tham chiếu
	Tiêu chí và chỉ báo hành vi (biểu hiện cụ thể)
	Mức độ

	
	
	CHT

(1)
	HT

(2)
	HTT

(3)

	1.1.1
	Biết và hiểu được ý nghĩa của các số tự nhiên cho đến 10
	
	
	

	1.1.1.1
	Biết đếm, đọc, viết các số đến 10
	X
	
	

	1.1.1.2
	Nhận biết số lượng của một nhóm đối tượng (không quá 10 phần tử)
	
	
	X

	1.1.1.3
	Biết so sánh các số trong phạm vi 10
	X
	
	

	1.1.2
	Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 5
	
	
	

	1.1.2.1
	Sử dụng được các mô hình, hình vẽ, thao tác để minh hoạ, nhận biết được ý nghĩa của phép cộng trong phạm vi 5
	
	
	X

	1.1.2.2
	Thuộc được bảng cộng trong phạm vi 5 và biết cộng nhẩm được trong phạm vi 5
	X
	
	

	1.1.2.3
	Bước đầu nhận biết được vai trò của số 0 trong phép cộng (trong phạm vi 5)
	
	
	X

	1.1.3
	Thực hiện được một số thao tác với hình vuông, hình tròn, hình 
tam giác
	
	
	

	1.1.3.1
	Bước đầu nhận biết hình vuông và nhận ra được hình vuông từ các vật thật
	
	
	X

	1.1.3.2
	Bước đầu nhận biết hình tròn và nhận ra được hình tròn từ các 
vật thật
	
	
	X

	1.1.3.3
	Bước đầu nhận biết hình tam giác và nhận ra được hình tam giác từ các vật thật
	
	
	X


 Kết quả đánh giá (lượng hoá dựa trên 3 tiêu chí với 9 chỉ báo) 
	Xếp mức
	CHT
	HT
	HTT

	Số chỉ báo
	3
	
	6

	Đạt mức
	X
	
	


2. Mức hoàn thành:
HS thực hiện được 8/9 số chỉ báo trên với mức hoàn thành và hoàn thành tốt. Tức là có 1 chỉ báo còn đạt ở mức chưa hoàn thành. 
Ví dụ:

Học sinh B lớp 1 X, trường Y: Trong quá trình đánh giá thường xuyên, giáo viên qua các sản phẩm học tập, trao đổi trực tiếp và xem lại ghi chép cá nhân thấy rằng học sinh B này đã đáp ứng được các yêu cầu trong tiêu chí. Tuy vậy lúc đầu B vẫn còn viết sai các số ( chẳng hạn viết số 3 quay lại, vẫn còn nhầm lẫn giữa hai số 6 và 9, chỉ báo 1.1.1.3 ) sau một số lần được giáo viên lưu ý và hỗ trợ, đến giữa học kì I học sinh B đã viết đúng được các số này. Ngoài ra học sinh B cũng xảy ra trường hợp như học sinh A đối với chỉ báo 1.1.2.2. Giáo viên đã trao đổi để gợi ý cho học sinh thực hiện lại một số phép tính trong phạm vi 5. Sau 2 lần giúp đỡ của giáo viên, học sinh B vẫn còn sai sót khi thực hiện được các phép cộng nhẩm trong phạm vi 5. Như vậy học sinh B chưa đáp ứng yêu cầu của chỉ báo này (1.1.2.2 ). Học sinh B đáp ứng được yêu cầu của các chỉ báo khác cho rằng giáo viễn cũng còn phải hỗ trợ thêm. Tuy học sinh B chưa hoàn thành được chỉ báo 1.1.2.2 nhưng 8 chỉ báo còn lại  B đã hoàn thành do đó đối với B , giáo viên xếp vào nhóm:  Hoàn thành.
Bảng mô tả tham chiếu đánh giá kết quả học tập môn Toán giữa kì 1
Học sinh B  lớp 1X trường Y

	Mã tham chiếu
	Tiêu chí và chỉ báo hành vi (biểu hiện cụ thể)
	Mức độ

	
	
	CHT

(1)
	HT

(2)
	HTT

(3)

	1.1.1
	Biết và hiểu được ý nghĩa của các số tự nhiên cho đến 10
	
	
	

	1.1.1.1
	Biết đếm, đọc, viết các số đến 10
	
	X
	

	1.1.1.2
	Nhận biết số lượng của một nhóm đối tượng (không quá 10 phần tử)
	
	X
	

	1.1.1.3
	Biết so sánh các số trong phạm vi 10
	
	X
	

	1.1.2
	Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 5
	
	
	

	1.1.2.1
	Sử dụng được các mô hình, hình vẽ, thao tác để minh hoạ, nhận biết được ý nghĩa của phép cộng trong phạm vi 5
	
	X
	

	1.1.2.2
	Thuộc được bảng cộng trong phạm vi 5 và biết cộng nhẩm được trong phạm vi 5
	X
	
	

	1.1.2.3
	Bước đầu nhận biết được vai trò của số 0 trong phép cộng (trong phạm vi 5)
	
	X
	

	1.1.3
	Thực hiện được một số thao tác với hình vuông, hình tròn, hình 
tam giác
	
	
	

	1.1.3.1
	Bước đầu nhận biết hình vuông và nhận ra được hình vuông từ các vật thật
	
	X
	

	1.1.3.2
	Bước đầu nhận biết hình tròn và nhận ra được hình tròn từ các 
vật thật
	
	X
	

	1.1.3.3
	Bước đầu nhận biết hình tam giác và nhận ra được hình tam giác từ các vật thật
	
	X
	


 Kết quả đánh giá (lượng hoá dựa trên 3 tiêu chí với 9 chỉ báo) 

	Xếp mức
	CHT
	HT
	HTT

	Số chỉ báo
	1
	8
	

	Đạt mức
	
	X
	


3. Mức hoàn thành tốt

Học sinh thực hiện được ít nhất 7/9 chỉ báo ở mức độ hoàn thành tốt và không có chỉ báo nào đạt ở mức chưa hoàn thành. Như vậy là có 1-2 chỉ báo học sinh  chỉ thực hiện ở mức hoàn thành. 

Ví dụ :

Học sinh C , lớp 1X trường Y  đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các tiêu chí đặt ra. Giáo viên quan sát , theo dõi trao đổi và xem xét sản phẩm học tập thấy C thực hiện chính xác và nhanh các yêu cầu trong tất cả các chỉ báo. Giáo viên xếp C  vào nhóm : Hoàn thành tốt.

Ví dụ :

Học sinh D , lớp 1X trường Y  đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các tiêu chí đặt ra. Giáo viên quan sát , theo dõi trao đổi và xem xét sản phẩm học tập thấy D thực hiện chính xác và nhanh 8 yêu cầu trong tất cả các chỉ báo, trong đó có một chỉ báo 1.1.2.2, D thực hiện chưa thành thạo. Giáo viên xếp D  vào nhóm : Hoàn thành tốt.
Bảng mô tả tham chiếu đánh giá kết quả học tập môn Toán giữa kì 1
Học sinh D  lớp 1X trường Y

	Mã tham chiếu
	Tiêu chí và chỉ báo hành vi (biểu hiện cụ thể)
	Mức độ

	
	
	CHT

(1)
	HT

(2)
	HTT

(3)

	1.1.1
	Biết và hiểu được ý nghĩa của các số tự nhiên cho đến 10
	
	
	

	1.1.1.1
	Biết đếm, đọc, viết các số đến 10
	
	
	X

	1.1.1.2
	Nhận biết số lượng của một nhóm đối tượng (không quá 10 phần tử)
	
	
	X

	1.1.1.3
	Biết so sánh các số trong phạm vi 10
	
	
	X

	1.1.2
	Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 5
	
	
	

	1.1.2.1
	Sử dụng được các mô hình, hình vẽ, thao tác để minh hoạ, nhận biết được ý nghĩa của phép cộng trong phạm vi 5
	
	
	X

	1.1.2.2
	Thuộc được bảng cộng trong phạm vi 5 và biết cộng nhẩm được trong phạm vi 5
	
	X
	

	1.1.2.3
	Bước đầu nhận biết được vai trò của số 0 trong phép cộng (trong phạm vi 5)
	
	
	X

	1.1.3
	Thực hiện được một số thao tác với hình vuông, hình tròn, hình 
tam giác
	
	
	

	1.1.3.1
	Bước đầu nhận biết hình vuông và nhận ra được hình vuông từ các vật thật
	
	
	X

	1.1.3.2
	Bước đầu nhận biết hình tròn và nhận ra được hình tròn từ các 
vật thật
	
	
	X

	1.1.3.3
	Bước đầu nhận biết hình tam giác và nhận ra được hình tam giác từ các vật thật
	
	
	X


Kết quả đánh giá (lượng hoá dựa trên 3 tiêu chí với 9 chỉ báo) 
	Xếp mức
	CHT
	HT
	HTT

	Số chỉ báo
	
	1
	9

	Đạt mức
	
	
	X


